
— Dermabion” 
Dexamethason - Clindamycin 
Kem thoa da 

ĩ 
CỦNG THỨC 
Cho tuýp 10 q: 
Daxamethason acetal......................................ccc- 9,ũ mq 
Elindamycin... đến t2ezirrrrzi 100.10 
(dưới dạng tăndamyen phoha) 

Tá dược... sese.-.VỮA đủ 10 g 
ho lọ 8 g 
Dexamethason acetat...................... sac. 8, mg 
DllNdaImWVEin,.s.........2 in) 0 TA WiEc: 80 mạ 
(dưới dạng clindamycin phosphat) 

Tá dược... ..vừa đủ B g 
(Lanette E '$epineo, 'methyL 'parahydroxybenzoạt, propyl 
parahydroxybenzoat, pnropylen glycol, eutano\ 6B} 
HẠNG TRÌNH BÀY 

Thuốc kem. 1 1 g. HgïP LỰC IEIC tuýp 10 g. Hộp 1 to 8 g. 

- Dexamethason là glucocorticoid tổng hợp có tác dụng 
chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch, còn tác 
dụng đến cân bằng điện giải thì rất ít. Về hoạt lực 
chống viêm dexamethason mạnh hơn hydrocortison 30 
lần, mạnh hơn prednisolon 7 lần. 
- Elindamycin là kháng sinh thuộc nhóm lincosamid. ứø 
chế tác dụng của clindamycin là liên kết với tiểu phân 
50S của ribosom do đó ức chế tổng hợp protein của vi 
khuẩn. Trên invitro, clindamycin có tác dụng với các vi 
khuẩn sau: cấu khuẩn giam đương ưa khí 
Slaphylacoccus aureus, Staphyl0coccus epidermidlis, 

Streptococci (trừ §. faecalis), Pneumococcus; cẩu 

khuẩn gram dương ky khí: Pepfococcus và 
Pentastrentococcus spp., (lostridium perfrinens (trừ 

É. sporogeries vả É. tertium); trực khuẩn gram dương 
ky khí không sinh nha bào: Propionibacterium, 
Eubacterium và Actinomyces spp; trực khuẩn gram âm 

ky khí: Bacteroidss (B. frailis) và Fusobacterium sụp; 

các vi khuẩn khắc: Ghlamydia trachomatis, Toxoplasma 
gnndii,.Plasmodium faleiparum, Pneumocystis carinii, 
.8ardnerella vaginalis, .. brominn. 
DƯỢC. ĐỘNG. HỌC 
~ Dexamethason hấp thu tốt ngay vị trí dùng thuốc, 

n bố vào tất cả các mô trong cơ thể, qua nhau thai 
Và một lượng : nhỏ. qua sữa. Thải trừ chủ yếu qua nước 

học của dexamethason là 36-54 giờ. 
In bố rộng khắp trong các dịch và mô 

liên kết với protein huyết tương. 

_ NHÀ 4 tụ đun dải ở trẻ sữ sinh 

và nhỮng [lồi nỗ nặng. 07 g/m 
Da WyEš tìm thấy trong nước tiểu sau khi sử 

dụng 2 lần trong ngày Sau khi bội nhiếu lần lên da, 

ồ t tương rất thấp (0-3 ng/m) 
ấy trong nước tiểu. 

ñ kháng lại các
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kháng sinh khác, viêm da tiếp xúc, viêm da tiết bã 
nhờn, viêm da dị ứng. 
0HỐNG CHỈ ĐỊNH 
- Nhiễm trùng nguyên phát do siêu vi, nấm và ký sinh 
trùng. 
- Tổn thương có loét. 
- Tăng cảm với dexamelhason hay clindamycin. 
- Trẻ sơ sinh, nhũ nhỉ. 
LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG 
- Thoa lớp mỏng 1-2 lần/ ngày. 

- Không dùng quá 8 ngày cho một đợt điểu trị. 

THẬN TRỤNG 
- Không nên thoa lớp dày, trên diện rộng, nơi băng kín, 

mí mắt, vùng vú ở phụ nữ cho con bú. 

- Chỉ thoa lên mặt khi có chỉ định của bác sĩ. 

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ H0 CŨN BÚ 
Phụ nữ mang thai: chỉ sử dụng khi thật cần thiết. 
Phụ nữ cho con bú: nên tránh sử dụng trong khi điểu 
trị. 
NÊN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ TRƯỚC KHI 

DÙNG BẤT CỨ LOẠI THUỐC NÀO 
LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÚC 
Khi lái xe và vận hành máy móc thuốc không ảnh 

hưởng. 
“TƯƠNG TÁC THUỐC 
Chưa ghi nhận trường hợp nào. 
ĐỂ TRÁNH GÁC TƯƠNG TÁC CÓ THỂ XÂY RA, PHẢI 
LUÔN LUÔN BÁO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ MỌI 

THUỐC KHÁC ĐANG DÙNG 
TÁC DỤNG KHÔNG MŨNG MUỐN _. 

__ Đo là thuốc dùng ngoài nên tác dụng không mong muốn 
_ ft xây ra. Nếu có thường là: 

- Phản ứng dị ứng: ban đỏ, nổi mề đay. 

- Dùng lâu ngày có thể gây giữ natri và nước, teo da, 

rạn da, rậm lông, teo cơ có hồi phục, loãng xương, loét... 

dạ dày tá tràng, rối loạn kinh nguyệt. s“ 

- Khi dùng kéo dài trên diện rộng có thể gây teo. 

thượng thận, đôi khi gây choáng phản vệ, huyết khối t 

mạch, tăng bạch cầu ưa eosin, viêm đại tràng giả. 

Ïa chảy, buồn nôn. ` 

THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ MỌI TẢO 

DỤNG KHÔNG M0NG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG 
THUỐC NÀY _ 
QUÁ LIỂU VÀ CÁCH XỬ TRÍ l 

- Sử dụng kéo dài trên diện rộng có thể dẫn đến việ 

hấp thu thuốc toàn thân. _AN 

- Xử trí: cho ngưng dùng thuốc và điều trị triệu ch 

BẢ0 QUẢN: nơi khô, nhiệt độ dưới 300G, trán| 

Sáng. : 

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất... 

Sản xuất theo TS. 

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM : 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. 
NẾU CẨN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ 
THUỐC BÁN THE0 ĐỮN | 

Sản xuất tại bñng ty R0USSEL VIỆT NAM. 
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